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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em nghiêm túc tập trung lắng nghe khi cô đang giảng 
bài. Em mạnh dạn xung phong tham gia các hoạt động 
chung của lớp. Em cần phát âm to, rõ ràng hơn để cô và 
các bạn cùng nghe đầy đủ ý của em nói.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3  Hình tam giác, tứ giác. Khối hộp chữ nhật, lập phương 

 Mức 3 MRVT về học tập; trường học; thiếu nhi  Mức 3 Tìm thành phần chưa biết

 Mức 3 Chính tả  Mức 3 Đơn vị đo độ dài: Mi-li-mét

 Mức 3 Đoạn văn giới thiệu bản thân, tả đồ dùng học tập  Mức 3 Xem đồng hồ. Đọc giờ chính xác đến 5 phút

 Mức 3 Đọc và kể chuyện đã học. Chia sẻ thông tin  Mức 3 Bài toán giải bằng hai bước tính 

 Mức 3 Viết thông báo; điền thông tin vào tờ khai; viết bản tin

Em xác định tốt các đỉnh, cạnh của hình tam giác, tứ giác và xác 
định tốt đỉnh, góc, cạnh của khối hộp chữ nhật và lập phương. Em 
hiểu và thực hiện được các bài toán tìm thành phần chưa biết. Em 
đổi đơn vị thành thạo và chính xác. Em tư duy khá tốt nên làm các 
bài toán giải bằng hai bước tính khá tốt.

Khi đến tiết học nghe - nói, em rất tự tin xung phong kể chuyện và nói 
trước lớp rất tốt. Khi viết đoạn văn tả đồ dùng học tập, em viết tốt và 
có sử dụng các từ ngữ dễ thương. Em viết đúng chính tả rất tốt, nét 
chữ em gọn gàng và giữ gìn tập vở sạch đẹp.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Mối quan hệ họ nội – họ ngoại

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Sự kiện quan trọng của gia đình

Em nghe hiểu và nhận biết khá tốt được một số từ vựng về chủ đề 
Places in the city (cinema, library, museum,...). Em biết sử dụng mẫu 
câu đơn giản để mô tả địa điểm. Để hoàn thiện kỹ năng viết, em chú ý 
sử dụng  chính xác động từ "to be" ở thì hiện tại tiếp diễn. 

 Mức 3 Sự gắn kết gia đình qua sự kiện

 Mức 3 Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và các thiệt hại 

Em hoàn thành đường thời gian về các ngày kỉ niệm đáng nhớ của 
gia đình đúng thời gian quy định, sáng tạo và có tính thẩm mỹ. Em 
hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn nhà cửa sạch đẹp. Em cần vận 
dụng những kiến thức đã học để có thể kể được một số việc làm 
giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở của mình.
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Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng

http://www.pathway.edu.vn/
http://www.pathway.edu.vn/
http://www.pathway.edu.vn/



